
 
BỘ CÔNG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN NINH NHÂN DÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

BẢNG THAM CHIẾU MỘT SỐ VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ 
TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG BẬC 3 VÀ BẬC 4 KHUNG NĂNG LỰC 

NGOẠI NGỮ  6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM ÁP DỤNG TRONG  
TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ 

(Trích các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
 
 

TT 
CHỨNG CHỈ/ 
VĂN BẰNG 

TRÌNH ĐỘ/ THANG ĐIỂM 

Tương đương Bậc 3 Tương đương Bậc 4 

1 TOEFL iBT 30 - 45 46 - 93 

2 TOEFL ITP 450-499   

3 IELTS 4.0 - 5.0  5.5 - 6.5 

4 
Cambridge​
Assessment​
English 

B1 Preliminary/B1​
Business Preliminary/​
Linguaskill.​
Thang điểm: 140-159  

B2 First/B2 Business​
Vantage/​
Linguaskill. Thang​
điểm: 160-179 

5 TOEIC​
(4 kỹ năng) 

Nghe: 275-399​
Đọc: 275-384​
Nói: 120-159​
Viết: 120-149 

Nghe: 400-489​
Đọc: 385-454​
Nói: 160-179​
Viết: 150-179  

 
 


